
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

1 Phạm Thị Mỹ Phƣơng x 300600469 17/2/2012
Công an tỉnh 

Long An 
Tỉnh Long An Đăng ký lẻ

2 Nguyễn Phƣớc Hiếu 331457722 7/6/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Long 
Tỉnh Vĩnh Long Đăng ký lẻ

3 Nguyễn Thị Hẹn x 370685878 30/3/2018
Công an tỉnh 

Kiên Giang 

 Tỉnh Kiên 

Giang
Đăng ký lẻ

4
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
x 251015760 16/11/2011

Công an tỉnh 

Lâm Đồng 
Tỉnh Lâm Đồng Đăng ký lẻ

5 Hồ Văn Thành x 191548692 12/6/2014
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế
Đăng ký lẻ

6 Lâm Văn Hiếu x 272130761 12/4/2018
Công an tỉnh 

Đồng Nai 

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

7 Phan Hữu Lạc x 341964485 9/7/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp 
Tỉnh Đồng Tháp Đăng ký lẻ

8 Lê Công Linh x 250697150 17/10/2016
 Công an tỉnh 

Lâm Đồng  

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

9 Trần Thị Minh Thi x 024807994 3/10/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

10  Trần Trung x 241077829 01/10/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

11
 Nguyễn Phƣớc Quý 

Hải 
x 250914286 19/01/2017

Công an tỉnh 

Lâm Đồng

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

12
 Nguyễn Phƣớc Quý 

Nam 
x 251077568 10/8/2013

Công an tỉnh 

Lâm Đồng

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đăng ký lẻ

13  Lê Nguyên Dƣơng x 038077006978 9/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Đăng ký lẻ

14  Nguyễn Cảnh Vũ x 025412054 16/12/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

15  Lê Thị Tiến x 170820528 9/12/2011
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

16  Trần Thị Chánh x 211710517 17/7/2008

17  Nguyễn Tuấn Anh x 079184008942 14/9/2017

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

4/3 Ấp 2, Xã 

Xuân Thới 

Thƣợng, Huyện 

Hóc Môn 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

SẢN XUẤT 

THỰC 

PHẨM ÁNH 

TRĂNG-

XƢỞNG 

AN 

DƢƠNG 

LINH

637/16 Điện 

Biên Phủ, 

Phƣờng 25, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH GIẢI 

PHÁP ĐỒ 

UỐNG VÀ 

THỰC 

PHẨM 

HỮU CƠ 

JUS



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

18  Đặng Quế My x 079169009490 5/9/2018

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

19
 Phạm Hoàng Phƣơng 

Trang 
x 079183008686 4/4/2018

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

20  Lê Hữu Hoài x 045077000024 19/5/2016

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

21  Huỳnh Thị Thùy Linh x 321355430 10/6/2005
 Công an tỉnh 

Bến Tre  

22  Nguyễn Gia Hùng x 031557222 21/7/2008
 Công an thành 

phố Hải Phòng  

23  Lê Thị Hoa x 186682453 20/10/1998
 Công an tỉnh 

Nghệ An 

24 Cao Thị Hoa Mơ x 187455886 21/7/1994
 Công an tỉnh 

Nghệ An 

25  Phạm Trung Tâm x 212210456 17/2/2016
 Công an tỉnh 

Quảng Ngãi  

B20/10, ấp 2B, 

Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình 

Chánh 

CÔNG TY 

TNHH SX -

TM THÁI 

KHANG

26
 Nguyễn Thị Kim 

Quyên 
x 079168001090 6/2/2018

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Đăng ký lẻ

637/16 Điện 

Biên Phủ, 

Phƣờng 25, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH GIẢI 

PHÁP ĐỒ 

UỐNG VÀ 

THỰC 

PHẨM 

HỮU CƠ 

JUS

413/41/3/9A Lê 

Văn Quới, Khu 

phố 5, Phƣờng 

Bình Trị Đông 

A, Quận Bình 

Tân 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

KINH 

DOANH 

THÁI BÌNH 

DƢƠNG

1A141/1 

Đƣờng Vĩnh 

Lộc, ấp 1, Xã 

Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình 

Chánh 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI ĐÓNG 

GÓI QUỐC 

HÙNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

27  Kim Thị Bình Ly x 366147370 17/1/2013
 Công an tỉnh Sóc 

Trăng  

28 Trần Thị Kiều Tiên x 331689797 14/3/2018
Công an tỉnh 

Vĩnh Long 

29 Nguyễn Văn Đại x 241549680 21/5/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

30 Cao Thị Hằng x 371161295 28/4/2016
Công an tỉnh 

Kiên Giang 

31 Nguyễn Ngọc Nhẫn x 320492945 24/4/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre 

32 Khúc Thị Thúy Ngà x 025730379 15/4/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Đình Quang x 031083005583 13/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

34 Nguyễn Thị Song x 024718414 27/4/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

35 Phạm Thị Dung x 070186000042 22/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

117 Hồng Hà, 

Phƣờng 02, 

Quận Tân Bình

DOANH 

NGHIỆP TN 

NHÀ HÀNG 

LÁ TÍA TÔ

2.12 cao ốc 

Khang Phú, Số 

67 Huỳnh 

Thiện Lộc, 

Phƣờng Hoà 

Thạnh, Quận 

Tân Phú 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

NGUYÊN 

KHANG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

36 Bùi Thị Thanh Thảo x 22082041 14/6/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

363/29/3 - 

363/29/5 Đất 

Mới, Khu phố 

,4 Phƣờng Bình 

Trị Đông A, 

Quận Bình Tân 

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

SẢN XUẤT 

THỰC 

PHẨM HẢI 

HƢNG

37 Nguyễn Thành Công x 301343780 20/7/2005
Công an tỉnh 

Long An 

38 Lê Ngọc Trƣờng x 022882168 31/12/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

39 Nguyễn Mạnh Vƣơng x 212262135 5/2/2007
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

40 Nguyễn Duy Thắng x 291116541 2/9/2011
Công an tỉnh Tây 

Ninh 

41
Nguyễn Thị Phƣơng 

Thảo
x 0251273334 18/10/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

42 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 271715110 29/12/2017
Công an tỉnh 

Đồng Nai 

43 Hà Thị Hạnh x 024190000828 10/9/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lô BI-01-02-

03a-04a, đƣờng 

số 8, khu chế 

xuất Tân 

Thuận, Phƣờng 

Tân Thuận 

Đông, Quận 7 

CÔNG TY 

TNHH 

RƢỢU 

THỰC 

PHẨM

117/53 Nguyễn 

Hữu Cảnh, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH RAU 

CƢỜI VIỆT 

NHẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

44 Phạm Thị Ngọc Tuyết x 212277201 2/12/2011
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

45 Nghiêm Thu Hà x 025005400 18/3/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

46 Nguyễn Văn Thỳ x 022742235 9/9/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

47 Nguyễn Hoàng Quân x 024871859 3/7/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

48 Nguyễn Thị Hồng Lan x 365297167 16/8/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

49 Nguyễn Thị Kim Sơn x 079173006213 31/8/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

50 Hoàng Lê Khang x 022389420 12/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

51 Cao Quốc Huy x 024289672 16/11/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

52
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc
x 023975527 21/4/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

53 Lê Châu Thùy Linh x 023989970 23/7/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

54 Nguyễn Thùy Duyên x 025005003 2/10/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

A13 đƣờng số 

4, Khu biệt thự 

Tấn Trƣờng, 

Phƣờng Phú 

Thuận, Quận 7 

CÔNG TY 

TNHH 

NGOẠI 

THƢƠNG 

HOÀNG 

GIA

310 Phan Đình 

Phùng, Phƣờng 

01, Quận Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

AN NA 

S.E.A

117/53 Nguyễn 

Hữu Cảnh, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH RAU 

CƢỜI VIỆT 

NHẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

55
Nguyễn Hà Diễm 

Hƣơng
x 025085071 5/5/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

56 Võ Thị Thanh Khang x 025178181 8/1/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

57 Võ Thị Hồng Diệp x 212243890 14/9/2005
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

58 Đinh Văn Bai x 212416090 29/11/2012
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

310 Phan Đình 

Phùng, Phƣờng 

01, Quận Phú 

Nhuận

CÔNG TY 

TNHH 

QUỐC TẾ 

AN NA 

S.E.A

18/8 Đƣờng số 

1B, Khu phố 

27, phƣờng 

Bình Hƣng Hòa 

A, quận Bình 

Tân 

CÔNG TY 

TNHH CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM LE 

SOLEIT

CHUYÊN VIÊN COI THI

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân



Phạm 

Thị Mỹ 

Phƣơng
Nguyễn 

Phƣớc 

Hiếu

Nguyễn 

Thị Hẹn
Nguyễn 

Thị Cẩm 

Nhung

Hồ Văn 

Thành

Lâm Văn 

Hiếu

Phan 

Hữu Lạc

Lê Công 

Linh

Trần Thị 

Minh Thi



Trần 

Trung

Nguyễn 

Phƣớc 

Quý Hải
Nguyễn 

Phƣớc 

Quý Nam
Lê 

Nguyên 

Dƣơng

Nguyễn 

Cảnh Vũ

Lê Thị 

Tiến

Trần Thị 

Chánh

Nguyễn 

Tuấn Anh



Đặng 

Quế My

Phạm 

Hoàng 

Phƣơng 

Lê Hữu 

Hoài

Huỳnh 

Thị Thùy 

Linh

Nguyễn 

Gia Hùng

Lê Thị 

Hoa

Cao Thị 

Hoa Mơ

Phạm 

Trung 

Tâm

Nguyễn 

Thị Kim 

Quyên



Kim Thị 

Bình Ly

Trần Thị 

Kiều Tiên

Nguyễn 

Văn Đại

Cao Thị 

Hằng

Nguyễn 

Ngọc 

Nhẫn

Khúc Thị 

Thúy Ngà

Nguyễn 

Đình 

Quang

Nguyễn 

Thị Song

Phạm 

Thị Dung



Bùi Thị 

Thanh 

Thảo

Nguyễn 

Thành 

Công

Lê Ngọc 

Trƣờng

Nguyễn 

Mạnh 

Vƣơng
Nguyễn 

Duy 

Thắng
Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 
Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hà

Hà Thị 

Hạnh



Phạm 

Thị Ngọc 

Tuyết

Nghiêm 

Thu Hà

Nguyễn 

Văn Thỳ

Nguyễn 

Hoàng 

Quân
Nguyễn 

Thị Hồng 

Lan
Nguyễn 

Thị Kim 

Sơn

Hoàng 

Lê Khang

Cao 

Quốc Huy

Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc
Lê Châu 

Thùy 

Linh
Nguyễn 

Thùy 

Duyên



Nguyễn 

Hà Diễm 

Hƣơng
Võ Thị 

Thanh 

Khang
Võ Thị 

Hồng 

Diệp

Đinh 

Văn Bai




